
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14 Ngõ 557 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 21, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ HÀ VIỆT

0108524104

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Nuôi trồng thuỷ sản biển
( Không hoạt động tại trụ sở công ty)

0321

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Loại trừ hoạt động đấu giá

4511

11. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(Không hoạt động tại trụ sở công ty)

1020

14. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

17. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ HÀ 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA VIET FOOD TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA VIET FOOD TECHNOLOGY CO.,LD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916426828
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
XUÂN 
HỒNG

Số 14 Ngõ 557 
Đường Nguyễn Văn 
Linh, Tổ 21, Phường 
Sài Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.750.000.000 35,000 026060000736

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán buôn tổng hợp
Trừ loại nhà nước cấm kinh doanh

4690

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ hoạt động đấu giá

4791

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

32. Bán buôn đồ uống 4633

33. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da mặt

9610

34. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết : Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
SƠN HẢI

Số nhà 315, Tập thể 
Bộ Thương Mại, Số 
2c Phố Lê Phụng 
Hiểu, Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

750.000.000 15,000 C0549708

3 ĐỖ LỆ 
QUYÊN

309B - Khu Tập thể 
Bộ Tư lệnh Lăng, 
Phường Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.750.000.000 35,000 012105704

4 NGUYỄN 
VĂN TOÁN

Tập thể Công ty Thực 
phẩm Miền Bắc, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 10,000 030072000204

5 TRẦN 
LƯƠNG HẢI 
PHONG

Số 14 Ngõ 557 
Đường Nguyễn Văn 
Linh, Tổ 21, Phường 
Sài Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 5,000 013295306

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026060000736
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14 Ngõ 557 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 21, 
Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14 Ngõ 557 Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 21, Phường Sài Đồng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN HỒNG Nam

07/07/1960 Kinh Việt Nam

17/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chức danh:
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